MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN SINH HỌC 10- NĂM HỌC 2025-2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
CẤU TRÚC
Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn				 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   				  2 câu =  8 ý  = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn:                                             4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)	                               Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
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	Bài 15.  Thực hành: Thí nghiệm về enzyme
	Nhận biết: 
Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S về enzyme. (Câu 1- ý a- TNĐS)
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	Thông hiểu:
Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S về enzyme. (Câu 1- ý b,c- TNĐS)
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	Vận dụng:
Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S về enzyme. 
(Câu 1- ý d- TNĐS)
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Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
	Bài 16. Chu kì tế bào và nguyên phân

	Nhận biết:
- NB diễn biến các kì của NP. 
(Câu 1-TNKQ)
- NB kết quả của NP. 
(Câu 9-TNKQ)
- NB các kì của NP qua hình ảnh. 
(Câu 1-TNTLN)
- Dựa vào tranh., chỉ ra các pha của CKTB. (Câu 1-TL- ý a)
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	Thông hiểu:
- Phân biệt các pha của CKTB qua đồ thị. (Câu 2-TNKQ)
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	Vận dụng:
Vận dụng kiến thức SH, giải thích nguyên nhân gây ra các bệnh ưng thư hiện nay.(Câu 1-TL- ý b)
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	Bài 17. Giảm phân
	Nhận biết: 
- NB các yếu tố ảnh hưởng đến GP.
(Câu 4- TNKQ)
- NB vai trò của GP. 
(Câu 3- TNKQ)
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	Thông hiểu:
Dựa vào số lượng, trạng thái NST, chỉ ra được các kì của GP.
(Câu 10- TNKQ)
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	Vận dụng:
Dựa vào kiến thức đã học, tìm số lượng NST của tinh trùng tạo ra sau GP. (Câu 2- TNTLN)
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	Bài 18. Thực hành: Làm và quan sát tiêu bản quá trình NP và GP
	Nhận biết:
Sắp xếp trình tự các bước làm tiêu bản NP và GP.
(Câu 5- TNKQ)
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	Bài 19. Công nghệ tế bào
	Nhận biết:
- NB các thành tựu của công nghệ TB. (Câu 7- TNKQ)
- Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S công nghệ nuôi cấy hạt phấn. (Câu 1- ý a- TNĐS)
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	Thông hiểu:
- Hiểu đặc điểm của cửu Dolly. 
(Câu 8- TNKQ)
- Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S công nghệ nuôi cấy hạt phấn. (Câu 1- ý b,c- TNĐS)
- Tìm số lượng NST sau khi áp dụng công nghệ Nuôi cấy hạt phấn 
(Câu 3- TNTLN)
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	Vận dụng:
- Dựa vào kiến thức đã học, NB các nhận định Đ/S công nghệ nuôi cấy hạt phấn. (Câu 1- ý d- TNĐS)
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	Chương 6.
 Sinh học VSV
	Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu VSV
	Nhận biết:
- NB các đặc điểm chung của VSV. 
(Câu 11- TNKQ).
- NB căn cứ để phân loại các hình thức dinh dưỡng của VSV.
(Câu 6- TNKQ)
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	Thông hiểu:
Chỉ ra các điểm giống nhau giữa các hình thức dinh dưỡng. (Câu 4- TNTLN)
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	Vận dụng:
- Dựa vào kiến thức đã học, chỉ ra các hình thức dinh dưỡng của VSV qua ví dụ thực tế. (Câu 3- TL)
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